Tiếng Việt

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca của trường. Buồn bã, cô vào công viên khóc một mình. Cô bé nghĩ : “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?” Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

“Cháu hát hay quá !” – Một giọng nói vang lên : “Cám ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả buổi chiều thật vui vẻ.” Cô bé ngẩn người nhìn người vừa khen mình. Đó là một cụ già tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ. Ông cụ nói xong liền đứng dậy chậm rãi bước đi.

Hôm sau, đến công viên, cô bé đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước mỉm cười chào mình. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : “Cám ơn cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”. Nói xong, cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cô gái không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

“Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” – Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe.

Hoàng Phương

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi sau :

1.Vì sao cô bé khóc ?

a. Vì cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca của trường.

b. Vì cô bé không có tiền đóng học phí.

c. Vì cô bé hát không hay

                                    d. Vì cô được chọn vào dàn đồng ca của trường.

2. Trong công viên, vị khán giả thường nghe và khích lệ cô bé hát là ai ?

a. Một cháu gái bé nhỏ.



b. Chiếc ghế đá trong công viên.

c. Một cụ già tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ.


d. Người quét dọn công viên.

3. Cụ già có thái độ thế nào mỗi khi cô bé cất tiếng hát ?

a. Vừa nghe vừa hát theo.

b. Hát và múa cùng cô bé.

c. Nhắm mắt để thưởng thức tiếng hát của cô bé.

d. Chăm chú lắng nghe.



4. Sau khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, điều gì đã khiến cho cô bé ngày xưa bất ngờ ?

a. Từ một cô bé bị loại khỏi dàn đồng ca nay cô đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

b. Cụ già thường nghe cô hát đã qua đời.

c. Cụ già vẫn nghe cô hát mỗi ngày.






d. Cụ già lâu nay nghe và khen cô hát hay là một người không có khả năng nghe.

5. Những câu nói và hành động của cụ già trong công viên cho biết ông là người thế nào ?

a. Là một người có tính tình vui vẻ.

b. Là một người nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.

c. Là một người hiền lành.


d. Là một người hay nghĩ ngợi.

6. Câu văn nào dưới đây có dùng quan hệ từ ?

a. Buồn bã, cô vào công viên khóc một mình.

b. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe.

c. Cô gái sững người.

d. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.

7. Quan hệ từ trong câu : Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. biểu thị quan hệ gì ?

a. nguyên nhân – kết quả


b. giả thiết – kết quả

c. tương phản



d. tăng tiến

8. Câu : Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca của trường. có : 

a.  4 tính từ. Đó là ......................................................................

b.  3 tính từ. Đó là ......................................................................
                 

c.  2 tính từ. Đó là ......................................................................


d.  1 tính từ. Đó là ......................................................................

9. Từ đồng nghĩa với từ qua đời là từ nào ?

a. quy tiên



b. giã từ

c. hồi hương



d. chào đời

10. Đặt một câu có một cặp từ trái nghĩa.

Tiếng Việt

Hương đồng quê


Tôi thường về quê vào cuối xuân. Đầu tôi đội cái mũ bọc vải đỏ, chân đi giày tây cổ cao. Tấm áo lĩnh đen bóng lót vải  vàng. Cái áo Tết ấy thực quý, bởi vì bà ngoại tôi hay nói rằng :” Áo này  hàng sa tây lót màu vàng anh Thượng Hải dệt hoa đại đoá”. Tôi sung sướng đỏ cả hai tai mỗi khi được xỏ hai bàn tay ếch vào cánh tay rộng lụng thụng.


Chúng tôi rẽ vào cánh đồng làng. Làng tôi ở cuối xa, bên cạnh bờ tre là một vệt đê dài. Trên con đường gập ghềnh băng qua cánh đồng mùa xuân, u tôi kể cho tôi biết những tên gò, đống, làng xóm xung quanh. Ngay lối gần nhất là cầu Chim. Lối kia rẽ về Nga My, làng Nga My có cái chợ Mai họp ven sông. Ngang trước mặt, luỹ tre chạy tiếp ra đường cái tây là làng Kim Bài.


Đến cầu Ngồ, rồi Ba Cây, rồi Một Cây. Những gốc muỗm thực lão, cành lá xum xuê. Đã ngó được những mặt ao lấp lánh sáng.Cái tường đất xù xì dưới luỹ tre hiện ra. Tôi đã ngửi được mùi đất quen thuộc. Quen thuộc lắm, chỉ thoáng qua là biết sắp về đến quê. Ờ mà lạ. Không bao giờ tôi biết phân biệt được rõ ràng cái hương vị phảng phất kì dị ấy. Nó thoang thoảng trong cánh đồng hoặc vẩn vơ trong rặng ô rô xanh rì. Tưởng như đấy là mùi cỏ khô, mùi đất ải, mùi khói rơm bếp. Không phải, đích thị nó là mùi lá muỗm nấu lẫn với lá vối, mùi rau nhảy, mùi lá trang, mùi lá cải, mùi cỏ bồ mùng, mùi mái rạ chuồng bò. Cơ chừng chẳng rõ là mùi gì. Nó là tất cả, từ mùi tóc hôi trên đầu đứa trẻ cho tới mùi nõn cỏ gấu đắng mới nở, hương đồng cỏ nội hoà vào nhau, bốc trên một miền quê. Cái mùi quê đặc biệt, mỗi khi về đến làng là thoảng biết.







( Theo Tô Hoài )


1/Tác giả thường về quê vào thời gian nào ?


a/ đầu hè
b/ đầu thu
c/ đầu xuân
d/ cuối xuân


2/ Cảnh vật làng quê hiện  lên  dưới cái nhìn của ai ?


a/ Một nhà báo theo người quen lần đầu đến làng.


b/ Một đứa trẻ sống xa quê, thỉnh thoảng mới về thăm quê.  


c/ Một người xa quê lâu ngày, thỉnh thoảng mới về thăm quê.


d/ Một thương buôn từ nơi khác đến miền quê này.


3/ Tại sao nhân vật “tôi” không bao giờ phân biệt được rõ ràng “ cái hương vị phảng phất kì dị ấy”?


a/ Vì từ nơi khác đến nên không quen mùi này.


b/ Vì nó chẳng rõ ràng là mùi gì.


c/ Vì nó là tổng hợp tất cả các mùi ở làng quê.  


d/ Vì nó hơi giống mùi cỏ, mùi tóc hôi của đứa trẻ.


4/ Khi được về quê, nhân vật “tôi” quý nhất thứ gì ?


a/ giầy tây cao cổ


b/  áo lĩnh đen  


c/  mũ bọc vải đỏ


5/ “ Chúng tôi rẽ vào cánh đồng làng. .. . . .. . . .. .. . .làng Kim Bài.” Ý chính của đoạn văn này là :


a/ Cảnh cánh đồng trước khi vào làng.


b/ Cảnh cánh đồng của làng Kim Bài.


c/ Cảnh cánh đồng quê vào mùa xuân.


d/ Cảnh cánh quen thuộc của làng quê.


6/ Dòng nào dưới đây có một sự vật không phải là sự vật quen thuộc ở làng quê thời xưa ?


a/ cánh đồng, gò đống, làng xóm, ao, luỹ tre, gốc muỗm già. 


b/ cánh đồng, làng xóm, gốc muỗm già, đất ải, lá vối, rơm rạ. 


c/ giày tây cao cổ, cánh đồng, gò đống, làng xóm, ao, luỹ tre. 


d/ rặng ô rô, cỏ khô, đất ải, rơm rạ, chuồng bò, cỏ gấu.


7/ Thành ngữ hương đồng cỏ nội có nghĩa là gì ? Chọn câu trả lời đúng nhất.


a/ Mùi của đồng ruộng , mùi tóc hôi trên đầu trẻ.


b/ Cảnh vật và hương vị của làng quê nói chung. 


c/ Mùi của cỏ cây khô và cảnh cánh đồng làng.


d/ Mùi của đồng ruộng , cỏ cây và mùi lá trang.


8/ Trong các dãy câu dưới đây, dãy câu nào có từ in đậm là từ nhiều nghĩa


a/ Đường là một loại gia vị. / Mặt đường phẳng lì.


b/ Đầu tôi đội cái mũ vải đỏ. / Mùi tóc hôi trên đầu đứa trẻ.


c/ Tôi sung sướng đỏ cả hai tai khi mặc áo. / Tôi lắng tai nghe tiếng đàn dương cầm.


d/ Chân tôi đi giày tây cao cổ./ Chúng tôi đi đến chân núi.


9/ Từ nào dưới đây là từ trái nghĩa với từ “ gập ghềnh” trong câu ( Trên con đường gập ghềnh băng qua cánh đồng mùa xuân, u tôi kể cho tôi biết những tên gò,đống, làng xóm xung quanh. )


a/ lồi lõm



b/ nhấp nhô




c/ gồ ghề  


         d/ bằng phẳng


10/ Đặt câu để phân biệt từ đồng âm “tai”

……………………………………………………………………………………………………………………

Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón. Càng lớn, đôi chân Nết lại càng teo đi và rồi Nết phải bò khi muốn di chuyển.

Khi em Na vào lớp Một, ở nhà một mình Nết buồn lắm, chỉ mong Na chóng tan trường về kể chuyện ở trường cho Nết nghe. Na kể rất nhiều về cô giáo : tà áo dài của cô trắng muốt, miệng cô cười tươi như hoa, cô đi nhẹ nhàng đến bên từng học sinh dạy các bạn viết, vẽ … Nghe Na kể, Nết ước mơ được đi học như Na nhưng …

Trong một tiết học vẽ, cô giáo cầm vở vẽ của Na. Na vẽ một cô gái cầm đôi đũa nhỏ đứng bên một cô gái. Na giải thích : “Em vẽ cô tiên đang gõ đôi đũa thần chữa đôi chân cho chị em, để chị em cũng được đi học”. Cô giáo ngạc nhiên khi biết chị gái Na bị tật nguyền. Tối hôm ấy, cô đến thăm Nết. Biết Nết ham học, mỗi tuần ba tối, cô dạy Nết học.

Còn một tháng nữa là kết thúc năm học. Mấy hôm nay, cô giáo thường kể cho 35 học trò của mình về một bạn nhỏ. Đôi chân bạn ấy không may bị liệt nên bạn phải ngồi xe lăn nhưng bạn vẫn quyết tâm học. Có lúc đau tê cứng cả lưng, bạn vẫn cố viết và viết rất đẹp. Năm học sau, bạn sẽ vào học cùng các em. Nghe cô kể, mắt Na sáng lên, Na vui và tự hào về chị mình lắm.

Bố mẹ Nết rơm rớm nước mắt khi biết nhà trường sẽ đặc cách cho Nết vào học lớp Hai. Còn Nết, cô bé đang hình dung cảnh cô giáo cùng các bạn nhỏ xúm xít đẩy chiếc xe lăn.

Theo  Tâm huyết nhà giáo
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi sau :

1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ?

a.Tấm lòng cô giáo



b. Vượt lên số phận

c. Cô giáo và hai em nhỏ


d. Hai em nhỏ đáng thương

2. Hoàn cảnh của Nết có gì đặc biệt ?

a. Đôi chân bị tật, không đi được.



b. Bị tật bẩm sinh ở bàn chân phải. 

c. Gia đình khó khăn, không được đi học.


d. Bị tật bẩm sinh, càng lớn đôi chân càng teo đi.

3. Na thường kể cho Nết nghe về ai ?

a. thầy giáo




b. cô giáo

c. bạn bè





d. chú bảo vệ

4. Cô giáo đã làm những gì để giúp Nết ?

a. Dạy học, tổ chức quyên góp tặng Nết một chiếc xe lăn.

b. Dạy học, kể chuyện về Nết với học trò, xin cho Nết vào học lớp Hai.

c. Dạy học và xin ba mẹ Nết cho em đến trường như bao bạn bè.


d. Dạy học và dẫn Nết đến trường giới thiệu với các bạn của Na.

5. Sự cố gắng của Nết đúng với thành ngữ, tục ngữ nào sau đây ?

c. Ước sao được vậy

b. Dốt đến đâu, học lâu cũng biết

e. Có chí thì nên


d. Chịu thương chịu khó

6. Từ nào là từ trái nghĩa với từ  bất hạnh ?

a. hạnh phúc



b. đau khổ



c. sung sức



d. mệt mỏi

7. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các động từ ?

a. bàn chân, tự hào, vẽ


b. chữa, dạy, nhẹ nhàng

c. đọc, viết, thăm


d. bò, di chuyển, hoa

8. Từ tự hào có nghĩa là gì ?

a. Lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có.

b. Tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin.

                 

c. Tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường người khác.





d. Tỏ ra thích thú về một thành công nào đó của mình.

9. Những từ nào giữ chức vụ trạng ngữ trong câu : Mấy hôm nay, cô giáo thường kể cho 35 học trò của mình về một bạn nhỏ. ?

a.Về một bạn nhỏ




b. Học trò của mình

c. Cô giáo





d. Mấy hôm nay

10. Đặt câu để phân biệt từ đồng âm bò.

...........................................................................................................................................................................




















